
Ngày Tháng Năm Số nhà Đường Khu phố 
Phường
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Quận 

(Huyện)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1
AC005664 Đỗ Thiên An 19 12 2011 TP.HCM 079211048921 5/5 1917/1/16 Phạm thế hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

2
5478FA5E Nguyễn Diệu An x 25 10 2011 TP.HCM 079311001412 5/5 2009/6 Phạm thế hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

3
107E2047 ÔN THUẬN AN 10 04 2011 TP.HCM 079211029138 5/1 64 Số 4 Khu Bình Đăng 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

4
12CB463A Tô Cao Tuấn An 27 08 2011 TP.HCM 079211029285 5/5 2164/3 Phạm thế hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

5
3F5C6B12 TRẦN THÁI AN 14 12 2011 TP.HCM 089211005145 5/3 87 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Tạm trú không sổ TH Phan Đăng Lưu

6
28C376E7 TRỊNH QUỐC AN 04 08 2011 KHÁNH HOÀ 056211001389 5/1 37 Lô A Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

7
3E9453BE Bùi Hoài Anh 22 05 2011 TP.HCM 079211048855 5/4 2143/24A Phạm thế hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

8
AC5EADD4 HUỲNH TUẤN ANH 09 11 2011 TP.HCM 079211018356 5/2 1862/1 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

9
4AEB8E85 LÊ HOÀNG ANH 01 01 2011 TP.HCM 079211016484 5/3 1958 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

10
FB416CE4 Lê  Ngọc Anh x 16 06 2011 TP.HCM 079311018110 5/4 71/61/13 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Tạm trú không sổ TH Tuy Lý Vương

11
161E72A7 LÊ PHẠM QUỲNH ANH x 25 04 2011 Đồng Tháp 087311011544 5/2 1647/20 PHẠM THẾ HIỂN 3 Phường 06 Huyện Thanh Bình Tạm trú có sổ TH Phan Đăng Lưu

12
F27FEEDA Mai Công Tuấn Anh 24 06 2011 Thái Bình 034211006846 5/1 1 Tạ Quang Bửu TẠ QUANG BỬU 1 Phường 06 Tạm trú có sổ TH Bùi Minh Trực

13
7BCCCF01 Nguyễn Diệp Anh x 01 09 2011 TP.HCM 079311014318 5/1 2683A /63/12 PHẠM THẾ HIỂN 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

14
24984889 NGUYỄN HOÀNG DUY ANH 28 12 2011 PHÚ THỌ 025211017028 5/3 1541/3/13 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

15
CFA741B2 Nguyễn Lê Quỳnh Anh x 08 12 2011 TP.HCM 082311003033 5/1 B1.3D Chung Cư Bình Đăng 1 Phường 06 Tạm trú không sổ TH Nguyễn Trung Ngạn

16
4DF41031 Phan Quỳnh Anh x 15 10 2011 TP.HCM 035311007706 5/2 2683/64 Phạm Thế Hiển 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

17
6F0ADEF5 Phan Tùng Anh 14 12 2011 TP.HCM 079211033847 5/4 2225 phạm thế hiển 5 Phường 06 Quận Tân Phú Tạm trú không sổ TH Bùi Minh Trực

18
364FD8D8 TRẦN NGỌC KIM ANH x 17 09 2011 TP.HCM 079311025047 5/4 432/10 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

19
7938F543 Võ Thị Quỳnh Anh x 13 08 2011 Bạc Liêu 060311007482 5/2 2385/62/12 Phạm thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

20
0B4D2900 Nguyễn Ngọc Ánh x 18 08 2011 TP.HCM 082311008074 5/4 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

21
9958948B Hoàng Thiên Ân 13 06 2011 TP.HCM 079211009516 5/6 2070/11 Phạm thế hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

22
956D976F Nguyễn Hoàng Thiên Ân 31 12 2011 TP.HCM 079211029025 5/4 2117/69 PHẠM THẾ HIỂN 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực
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DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN SINH LỚP 6 - ĐÃ ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN  - NĂM HỌC 2022 - 2023
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23
08CA04D1 Nguyễn Phúc Thiên Ân 06 07 2011 TP.HCM 079110160200 5/6 2054 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

24
FB47D183 Phan Vĩnh Ân 21 05 2011 TP.HCM 079211032397 5/3 1888 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

25
FCB0F2B3 Bùi Gia Bảo 14 04 2011 TP.HCM 079211035211 5/3 50/4 Liên tỉnh 5 2 Phường 06 Tạm trú không sổ TH Trần Nguyên Hãn

26
4CA0E75A HUỲNH NGUYỄN GIA BẢO 11 05 2011 TP.HCM 079211015252 5/6 1724/1A Phạm Thế Hiển 3 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

27
64FCBF56 NGUYỄN ĐẶNG GIA BẢO 28 11 2009 TP.HCM 079317044423 5/4 Quận 10 Diện khác TH Phan Đăng Lưu

28
40915E12 LÊ THANH BÌNH x 13 03 2011 TP.HCM 079311027720 5/1 A-3 4A 266 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

29
21B33100 Lưu Bội Bội x 08 07 2011 TP.HCM 079311022450 5/6 1904/1 Phạm Thế Hiển Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

30
2B0E55E5 NGUYỄN NHẬT CƯỜNG 24 01 2011 TP.HCM 079211011315 5/5 1619/35A Phạm Thế Hiển 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

31
EED40472 Ngô Bảo Châu 19 01 2011 TP.HCM 037211001435 5/2 1507/6 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

32
46AAB2D8 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU x 10 07 2011 TP.HCM 079311046026 5/1 1619/75 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

33
E6788CF6 Phạm Nguyễn Minh Châu x 02 11 2011 TP.HCM 079311035891 5/1 2D Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

34
B701E811 Vũ Minh Châu x 03 02 2011 TP.HCM 079311037590 5/8 Căn hộ A2.11.02, chung cư Tara Residence. Tạ Quang Bửu 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bông Sao

35
3E62DB33 NGUYỄN NGỌC QUỲNH CHI x 29 07 2011 TP.HCM 077311000302 5/2 420 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Tạm trú có sổ TH Phan Đăng Lưu

36
2D7840D1 Nguyễn Lê Chí 11 06 2011 Quảng Ngãi 051211008667 5/4 2117/13/10 Phạm thế hiển 5 Phường 06 Quận Bình Thạnh Tạm trú không sổ TH Bông Sao

37
6EA885B0 THÁI XUÂN DIỆP x 02 07 2009 TP.HCM 095309008626 5/3 04-20 chung cư Phương Việt số 1002 Tạ Quang Bửu 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Lý Thái Tổ

38
01CFCCEE ĐINH HOÀNG ANH DŨNG 23 03 2011 TP.HCM 079211009701 5/2 1873/7/7 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

39
010604E8 HỨA CHÍ DŨNG 02 06 2011 TP.HCM 079211031147 5/2 1507/38 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

40
B16DCBBC LÊ HOÀNG ANH DŨNG 25 05 2011 TP.HCM 079211019701 5/1 132/6/9/5 Liên Tỉnh 5 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

41
8F1A65DC Nguyễn Chí Dũng 30 08 2011 TP.HCM 079066001987 5/2 2117A/3B/11 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

42
42FB0A37 TRẦN NGUYỄN MINH DŨNG 21 10 2011 TP.HCM 079211028925 5/4 1810/2 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

43
552D1F1E LÊ NGUYỄN HỮU DUY 22 10 2011 TIỀN GIANG 082211007129 5/1 2117/68 Phạm thế Hiển 5 Phường 06 Huyện Cái Bè Tạm trú có sổ TH Phan Đăng Lưu

44
7D04EDC2 MAI ĐÌNH DUY 27 01 2011 Khánh Hòa 056211000388 5/6 1726 Liên Hoa 3 Phường 06 Thành phố Nha Trang Tạm trú không sổ TH Phan Đăng Lưu

45
AB917091 PHẠM NGUYỄN HỮU DUY 24 04 2011 TP.HCM 080211008087 5/2 129A Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

46
81DCE4E4 LƯƠNG VÕ NGỌC DUYÊN x 19 08 2011 ĐỒNG NAI 079311011356 5/3 1917/11 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

47
FCC56329 HỨA NGUYỄN THÙY DƯƠNG x 24 05 2011 TP.HCM 079311011998 5/3 B3-04B Cc Bình Đăng Tạ Quang Bửu 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

48
E0DA8757 LÊ NGUYỄN MINH ĐAN x 23 12 2011 TP.HCM 079311042708 5/4 1858 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

49
B2F89BE2 BÙI CÔNG ĐẠO 26 08 2011 Bến Tre 083211005902 5/2 1459/5 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu
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50
03245654 ĐỖ NGUYỄN THÀNH ĐẠT 27 05 2011 TP.HCM 083211000416 5/3 Diện khác TH Phan Đăng Lưu

51
E432A3CA Nguyễn Hạnh Việt Đăng 25 10 2011 TP.HCM 079211026397 5/5 2170/1+2 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

52
9C11CCA4 Phạm Hải Đăng 25 03 2011 Tiền Giang 079211030399 5/4 1889/1A Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

53
6965E140 LÊ BẢO ĐIỀN 09 01 2011 TP.HCM 079211023279 5/2 93/40 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

54
A96CA544 HÀ UYỂN ĐÌNH x 19 05 2011 TP.HCM 079311035388 5/5 236 Liên Tỉnh 5 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

55
DDE80FF1 Giãng Trường Giang 20 11 2011 TP.HCM 079211030652 5/4 2009/6A Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

56
DE30B185 Hàng Gia Hải 04 01 2011 TP.HCM 079211050262 5/9 1002 Chung cư Pegasuite Tạ Quang Bửu 1 Phường 06 Tạm trú không sổ TH Âu Dương Lân

57
8BE665F9 Nguyễn Minh Hào 06 06 2011 TP.HCM 079211050231 5/3 2246 Phạm thế hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

58
2B53D849 Nguyễn Trí Hào 16 11 2011 TP.HCM 079211036037 5/4 2510/5A Phạm thế hiển 1 Phường 07 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

59
26CE8AF8 HUỲNH NGỌC GIA HÂN x 08 07 2011 TP.HCM 079311027880 5/6 1726 Phạm Thế Hiển 3 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

60
B623AD9B LÊ NGỌC HÂN x 19 02 2011 Bà Rịa-Vũng Tàu 091311010968 5/2 2117/94 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Tạm trú có sổ TH Lý Thái Tổ

61
C595E160 Lê Thị Ngọc Hân x 29 11 2008 TP.HCM 079308040675 5/5 2117/7B Phạm thế hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

62
53E3A643 NGUYỄN BẢO HÂN x 16 03 2011 TP.HCM 079311042245 5/3 Quận 11 Diện khác TH Phan Đăng Lưu

63
A9C2DE47 NGUYỄN GIA HÂN x 02 09 2011 TIỀN GIANG 079311046591 5/1 93/8 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

64
659FE02E NGUYỄN GIA HÂN x 07 11 2011 TP.HCM 079311036858 5/1 1795/19 Bùi Minh Trực 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

65
F520CA90 NGUYỄN NGỌC HÂN x 16 03 2011 TP.HCM 079311021908 5/1 Quận 11 Diện khác TH Phan Đăng Lưu

66
4509985E Nguyễn Ngọc Bảo Hân x 29 03 2011 TP.HCM 079311031415 5/2 2041/4 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

67
A266F55B Nguyễn Trẩn Bảo Hân x 26 07 2011 TP.HCM 079311026270 5/1 2120 PHẠM THẾ HIỂN 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

68
F4E3ADD4 TRẦN ĐỨC HIỆP 10 06 2011 TP.HCM 079211008795 5/5 1889/6 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

69
20A4E691 HÀ ĐỒNG THANH HIẾU 01 04 2011 TIỀN GIANG 082211003756 5/4 1678/59 Phạm Thế Hiển 3 Phường 06 Tạm trú không sổ TH Phan Đăng Lưu

70
6C303B48 NGUYỄN THANH HIẾU 05 07 2011 TP.HCM 079211006862 5/4 1619/31B Phạm Thế Hiển 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

71
ED16D1E0 NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU x 22 04 2011 VĨNH LONG 079311038123 5/6 1862/5 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

72
1EC43DB8 HUỲNH HUY HOÀNG 08 10 2011 TP.HCM 079211006722 5/3 A1-1A Lô A Cc Bùi Minh Trực 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

73
C8F0A5D2 NGUYỄN GIA HUẤN 25 01 2011 TP.HCM 079211037730 5/1 1647/65 Phạm Thế Hiển 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

74
C371EA11 Nguyễn Quốc Hùng 23 04 2011 TP.HCM 080211005519 5/2 2055/18 Phạm thế hiển 5 Phường 06 Tạm trú có sổ TH Bùi Minh Trực

75
85ED7AE8 VÕ TRƯỜNG TUẤN HÙNG 11 11 2011 TP.HCM 079211014590 5/5 1862/5 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

76
AF8F629C NGÔ GIA HUY 28 06 2011 TP.HCM 079211032221 5/3 1413/18 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu
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77
826B63E9 NGUYỄN HUY 19 07 2011 TP.HCM 079211036479 5/5 169 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

78
C47B03FE NGUYỄN NGỌC HUY 13 10 2011 TP.HCM 079211008993 5/4 1845/5 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

79
4C49843E Nguyễn Nhật Huy 18 04 2011 Lâm Đồng 086211000387 5/7 1A Tạ Quang Bửu 1 Phường 06 Tạm trú có sổ TH Bông Sao

80
03AFDA85 Trần Gia Huy 14 08 2011 TP.HCM 079211021935 5/3 1562 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Hoàng Minh Đạo

81
67F77A96 Lương  Gia Hưng 30 01 2011 TP.HCM 079211014089 5/8 B3.5B. Lô B, Chung cư Bình Đăng Số 1 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bông Sao

82
CBF453FF Nguyễn Minh Hưng 07 09 2011 Tiền Giang 082211005286 5/2 2009b/29 Phạm thế hiển 5 Phường 06 Tạm trú có sổ TH Bùi Minh Trực

83
35B839BB PHẠM KHÁNH HƯNG 06 02 2011 Ninh Bình 037211008164 5/1 1795/8A Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

84
486712D0 Trần Thanh Hưng 24 01 2011 TP.HCM 079211028244 5/3 2117a/5b Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

85
A21B2D34 BÙI HOÀNG GIA HY 09 01 2011 TP.HCM 079211029712 5/6 1724E/7 Phạm Thế Hiển 3 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

86
954FAB91 LÊ TRUNG KIÊN 17 08 2011 TP.HCM 079211051334 5/1 133 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

87
41B08AC9 NGUYỄN TUẤN KIỆT 28 07 2011 TP.HCM 079211026853 5/5 30 Liên Tỉnh 5 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

88
55485823 Bạch Thiên Kim x 01 04 2011 TP.HCM 079311033930 5/3 2129/22a Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

89
584F3342 Lê Minh Khang 16 10 2011 TP.HCM 079211036815 5/3 1917/6 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

90
3F16F14E PHAN NGUYỄN TUẤN KHANG 20 11 2011 TP.HCM 079211005617 5/6 1678/21 Phạm Thế Hiển 3 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

91
00FB693D QUÁCH TUẤN KHANG 31 01 2011 TP.HCM 083211000305 5/2 417/9 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Huyện Cần Đước Tạm trú có sổ TH Phan Đăng Lưu

92
777A805B Nguyễn Huy Khánh 24 05 2011 TP.HCM 072211003286 5/3 2805/20/15/2 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

93
3EE28574 Phạm Dương Khánh 30 06 2011 TP.HCM 079211032530 5/1 2737/49/30 phạm thế hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

94
F48224C9 VÕ ANH KHOA 22 04 2011 TP.HCM 049211006765 5/5 485/13 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Huyện Nông Sơn Tạm trú không sổ TH Phan Đăng Lưu

95
E78F3998 BÙI NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 11 04 2011 TP.HCM 079211007819 5/3 1467/12 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Huyện Bình Chánh Tạm trú không sổ TH Phan Đăng Lưu

96
673CFE2A TRẦN ANH KHÔI 15 12 2011 TP.HCM 079211033005 5/1 1491/38/2 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

97
9E1B028C Đồng Lương Phương Lam x 16 12 2011 TP.HCM 079311022708 5/1 2491/28 Phạm Thế Hiển 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

98
3023FFDC Đinh Tùng Lâm 28 04 2011 TP.HCM 094211006737 5/2 Chung cư tara residence 1A Tạ Quang Bửu 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Hoàng Minh Đạo

99
B3188798 Đặng Phương Linh x 23 12 2011 TP.HCM 079311029700 5/1 1810/2A Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Nguyễn Trung Ngạn

100
2DD1E544 TRỊNH THỊ ÁI LINH x 02 06 2011 Quảng Ngãi 051311013550 5/5 1953/15 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Huyện Nghĩa Hành Tạm trú có sổ TH Phan Đăng Lưu

101
3FA27256 ĐẶNG HOÀNG BẢO LONG 14 06 2011 TP.HCM 083211014357 5/3 Quận 12 Diện khác TH Phan Đăng Lưu

102
65395107 Ngô Hoàng Long 18 10 2010 TP.HCM 079210031928 5/2 2225 , C16-02, c/c Green River Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Vàm Cỏ Đông

103
000EC4E8 NGUYỄN HOÀNG BẢO LONG 29 12 2011 TP.HCM 079211012465 5/5 1619/17 Phạm Thế Hiển 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu
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104
8E5F3507 Trần Hoàng Long 11 07 2011 TP.HCM 079211050682 5/6 2117/44 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

105
DE263DF3 Dương Tấn Lộc 12 04 2011 TP.HCM 082211002807 5/5 2009/6 Phạm thế hiển 5 Phường 06 Tạm trú có sổ TH Bùi Minh Trực

106
BB6B7596 NGUYỄN ĐỈNH NGỌC PHÚC LỘC 10 05 2011 AN GIANG 089211003187 5/1 2117/15A Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Huyện Chợ Mới Tạm trú không sổ TH Phan Đăng Lưu

107
F071ABE1 LÊ LƯƠNG MINH LÝ x 05 12 2011 TP.HCM 051311007787 5/5 1491/26A Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

108
DBAA87F6 NGÔ THỊ NGỌC MAI x 01 02 2011 TP.HCM 079311017016 5/6 132/18 Liên Tỉnh 5 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

109
ADFC3AAC NGUYỄN THỊ THANH MAI x 05 12 2011 TP.HCM 079311033450 5/4 B3-3A, Cc Bình Đăng Số 1 1 Phường 06 Tạm trú không sổ TH Phan Đăng Lưu

110
BEE7C756 DIỆP TẤN MINH 08 03 2011 TP.HCM 079211019499 5/5 1507/37 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

111
5C569691 ĐỖ NGỌC MINH x 12 06 2011 TP.Cần Thơ 087311008393 5/2 513 Bùi Minh Trực 4 Phường 06 Huyện Lai Vung Tạm trú có sổ TH Phan Đăng Lưu

112
53066BC4 Hà Thị An Minh x 24 09 2011 TP.HCM 027311012262 5/6 2117A/3B/12A Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Tạm trú có sổ TH Bùi Minh Trực

113
3FEA8F5B HỨA HOÀNG MINH 06 07 2011 TP.HCM 079211023237 5/6 1917/66/3C Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

114
F1C05DFD NGUYỄN NGỌC ÁNH MINH x 28 05 2011 TP.HCM 079311034638 5/4 1619/27A Phạm Thế Hiển 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

115
A50B89D0 Nguyễn Nhật Minh 01 01 2011 TP.HCM 074211001588 5/1 2478/5 Phạm Thế Hiển 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

116
8C525C1F TRẦN QUANG MINH 14 03 2011 TP.HCM 079211050437 5/6 432/9 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

117
25885AB0 Huỳnh Lê Hải My x 18 03 2011 TP.HCM 079311045030 5/1 1619/29C Phạm Thế Hiển 1 Phường 06 Quận 4 Tạm trú không sổ TH Bùi Minh Trực

118
54915F53 LÊ NGUYỄN KHÁNH MY x 19 08 2011 TP.HCM 079311035292 5/4 2006/2 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

119
8FE6AA5C Nguyễn Hà Bảo My x 11 06 2011 TP.HCM 083311013552 5/8 1A Tạ Quang Bửu 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bông Sao

120
0AD41C5A Nguyễn Vân Yu My x 25 01 2011 TP.HCM 079311021907 5/1 Căn hộ 31.37, chung cư The Pegasuite, 1002 Tạ Quang Bửu 1002 Tạ Quang Bửu 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

121
86B5156D NGUYỄN VÕ HẢI MY x 25 06 2011 TP.HCM 079311021113 5/3 1583/34B Phạm Thế Hiển 3 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

122
0FBFDA8F TRẦN THẢO MY x 05 07 2011 TP.HCM 079311029731 5/6 1929C Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

123
50753BDF Đào Cao Bảo Nam 02 12 2011 Thừa Thiên Huế 046211009913 5/2 2435 Phạm Thế Hiển 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

124
7725829F NGUYỄN HOÀNG NAM 07 09 2011 TP.HCM 079211050344 5/5 1647/11 Đường Phạm Thế Hiển 3 Phường 06 Tạm trú không sổ TH Phan Đăng Lưu

125
C67D96E1 TRẦN ĐẠI NAM 17 05 2011 TP.HCM 092211008682 5/4 1953/7/31 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

126
49A5BCDE Huỳnh Kim Ngân x 21 04 2011 Tiền Giang 082311001652 5/1 2737/26/5 PHẠM THẾ HIỂN 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

127
2D644789 NGUYỄN HOÀNG NGÂN x 24 05 2011 TP.HCM 079311005890 5/5 1629 Phạm Thế Hiển 3 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

128
A7510241 NGUYỄN LÊ KIM NGÂN x 02 07 2011 TP.HCM 079311023563 5/6 1726/6 Phạm Thế Hiển 3 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

129
3876F819 Nguyễn Lê Ngọc Ngân x 11 01 2011 TP.HCM 079311032488 5/1 1953/7/26 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú Tiểu học Hưng Phú

130
6899C3BF Nguyễn Thị Kim Ngân x 11 04 2011 TP.HCM 079311009756 5/4 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực
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131
471256BB Bùi Thiện Nghĩa 18 01 2011 TP.HCM 079211008870 5/2 1848 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

132
3693CDC3 HUỲNH BẢO NGỌC x 01 01 2010 Bạc Liêu 079199004081 5/2 366A/19 BÙI MINH TRỰC 1 Phường 06 Huyện Đông Hải Tạm trú có sổ TH Phan Đăng Lưu

133
0FB72CAA HUỲNH MỸ NGỌC x 06 06 2011 TP.HCM 079311017925 5/4 1583/15B Phạm Thế Hiển 3 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

134
541F6147 Lê Trần Bảo Ngọc x 23 11 2011 TP.HCM 079311017876 5/3 2695/7 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

135
C03F37FB NGUYỄN ĐỖ BẢO NGỌC x 03 12 2011 TP.HÀ NỘI 067311000075 5/3 1002 Tạ Quang Bửu 1 Phường 06 Tạm trú có sổ TH Phan Đăng Lưu

136
FA29D3B8 Nguyễn Hồng Ngọc x 27 05 2011 TP.HCM 079311036664 5/1 1754/29 Phạm thế hiển 3 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

137
5CD80D0B TRẦN BÙI BẢO NGỌC x 22 04 2011 TP.HCM 079311001601 5/5 2129/14 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

138
D7F467EC LÊ CÔNG BÌNH NGUYÊN 09 05 2011 TP.HCM 079211019138 5/5 123 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

139
F7D5780B Lê Ngọc Xuân Nguyên x 30 11 2011 TP.HCM 079311040516 5/2 2712A Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

140
D087B2E5 Lê Nguyễn Thảo Nguyên x 06 10 2011 TP.HCM 080311002123 5/2 2009A/30/15 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

141
6883CFDB NGUYỄN PHAN THỤC NGUYÊN x 21 01 2011 TP.HCM 079311014065 5/4 1583/101 Phạm Thế Hiển 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

142
BC11C2D2 Nguyễn Phúc Nguyên 18 11 2011 TP.HCM 083211006374 5/1 1917/24/38 PHẠM THẾ HIỂN 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

143
2E4F9ADB Phan Hồng Thảo Nguyên x 02 08 2011 TP.HCM 079311025908 5/2 1953/7 Phạm thế hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Hoàng Minh Đạo

144
3ADAF700 TRẦN HẠNH NGUYÊN x 14 11 2011 TP.HCM 079311005899 5/6 1795/7B Phạm Thế Hiển 3 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

145
2E103AB5 Vũ Huỳnh Tuấn Nguyên 03 09 2011 TP.HCM 079211001986 5/3 47/8 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bông Sao

146
91CEB6CC Bùi Thiện Nhân 18 01 2011 TP.HCM 079211002213 5/2 1848 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

147
D6A8C748 LÂM HỮU NHÂN 05 05 2011 TP.HCM 079211050907 5/2 238/12F Liên Tỉnh 5 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

148
9AEF0E8E LÊ HUỲNH TRỌNG NHÂN 16 11 2011 TP.HCM 079211024117 5/1 Huyện Bình Chánh Diện khác TH Phan Đăng Lưu

149
C07DB5ED PHAN NGUYỄN TRỌNG NHÂN 09 08 2011 QUẢNG TRỊ 051211007959 5/4 1487 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Tạm trú có sổ TH Phan Đăng Lưu

150
F7768EF0 ĐỔ UYÊN NHI x 30 05 2011 TP.HCM 079370519020 5/1 286 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

151
356D2C8E ĐỖ NGỌC YẾN NHI x 28 10 2011 TP.HCM 079311021242 5/6 1969/12 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

152
69BF9D95 Hoàng Võ Phương Nhi x 19 03 2011 TP.HCM 079311032747 5/3 2225 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Huyện Bình Chánh Tạm trú không sổ TH Bùi Minh Trực

153
566853D6 Ngô Bảo Nhi x 02 03 2011 TP.HCM 079311026356 5/3 1619/20 Phạm Thế Hiển 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

154
4F28A7B7 ĐỖ HOÀNG Ý NHƯ x 27 08 2011 TP.HCM 079311045482 5/5 2081/22/2 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

155
F2A3F02D LÂM GIA NHƯ x 08 09 2011 TP.HCM 079311007575 5/1 2225 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Tạm trú có sổ TH Nguyễn Nhược Thị

156
6610A6A9 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ x 01 12 2011 TP.HCM 079311017135 5/4 1598/14 Phạm Thế Hiển 3 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

157
0362E4FE NGUYỄN TRẦN Ý NHƯ x 29 10 2011 Quảng Ngãi 051311000142 5/2 22 Liên Tỉnh 5 2 Phường 06 Huyện Nghĩa Hành Tạm trú có sổ TH Phan Đăng Lưu
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158
1DB3CFD5 Trần Phạm Quỳnh Như x 09 04 2011 TP.HCM 079311034610 5/2 2117/27/5 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

159
8EFDF500 LÊ HUỲNH MINH NHỰT 26 05 2011 TP.HCM 079211012970 5/6 1551/18 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

160
AD6A94A9 BÙI TUẤN PHÁT 01 08 2011 TP.HCM 079211050272 5/6 2143/35 Phạm thế hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH An Phong

161
50363FB7 NGUYỄN ĐẶNG TẤN PHÁT 01 06 2011 TP.HCM 079211013404 5/3 B4-5D Đường số 1 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

162
BEF8D607 Nguyễn Thành Phát 23 11 2011 TP.HCM 079211010934 5/3 238/12A Liên tỉnh 5 1 Phường 06 Tạm trú không sổ TH Bùi Minh Trực

163
EFF567A6 Trần Thịnh Phát 22 12 2011 TP.HCM 079211050167 5/6 2105/10a Pham the hien 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

164
6A406A39 Vũ Thịnh Phát 18 11 2011 TP.HCM 079211050028 5/6 2883 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

165
7E2599D3 ĐINH HUỲNH NAM PHONG 23 12 2011 TP.HCM 079211036844 5/5 238/25 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

166
4E92273A LÝ THIỆN GIA PHÚ 28 03 2010 TP.HCM 079210032640 5/4 1497 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

167
EBDDA1CB Mã Tấn Phú 18 11 2011 Bạc Liêu 095211007438 5/2 1002 Tạ quang bửu 1 Phường 06 Tạm trú không sổ TH Bùi Minh Trực

168
7E1CB592 NGUYỄN LÊ PHÚ 06 09 2011 TP.HCM 079211035975 5/2 1917/14 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

169 21508B46 Trần Gia Phú 09 06 2011 TP.HCM 079211041429 5/5 2055/22 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

170 92F5BC96 HUỲNH NHẬT TRỌNG PHÚC 26 09 2011 TP.HCM 079211020640 5/4 187/5 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

171 2999E4E4 LÊ TRANG HỒNG PHÚC x 17 09 2011 TP.HCM 080311012804 5/6 1795/19 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

172 E277AD12 CAO MINH PHƯƠNG x 14 09 2011 TP.Hà Nội 001311000146 5/3 P103 CC Bình Đăng Tạ Quang Bửu 1 Phường 06 Tạm trú không sổ TH Phan Đăng Lưu

173 9C2AFB66 Lê Minh Phương x 31 03 2011 TP.HCM 077311010076 5/3 2225 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

174 BABFFA0F Nguyễn Ngọc Yến Phương x 30 04 2011 TP.HCM 080311004320 5/3 2128 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Huyện Cần Giuộc Tạm trú không sổ TH Bùi Minh Trực

175 953B9AFA PHAN KHÁNH QUÂN 07 01 2011 TP.HCM 079211000726 5/5 1541/3/19 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Tạm trú không sổ TH Phan Đăng Lưu

176 C36B6BF7 NGUYỄN NGỌC THANH QUYÊN x 24 04 2011 TP.HCM 079311021002 5/3 2A Bùi Minh Trực Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

177 CD69DABE TRẦN TÚ QUYÊN x 01 04 2011 TP.HCM 079311004761 5/4 1724D Phạm Thế Hiển 3 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

178 1B445A44 Đào Ngọc Thái Sang 29 07 2011 An Giang 089211019841 5/3 1953/21A Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Tạm trú không sổ TH Bùi Minh Trực

179 E201510A Nguyễn Ngọc Sang 05 10 2011 TP.HCM 079211012590 5/1 2805/63/2/3 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

180 481813BD Đỗ Nguyễn Hoàng Sơn 22 08 2011 TP.HCM 079211001708 5/6 2549/3A Phạm Thế Hiển 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

181 4882AC43 Huỳnh Nhật Sơn 04 01 2011 TP.HCM 079211010353 5/3 47/8 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận Tân Bình Tạm trú không sổ TH Trần Nguyên Hãn

182 6094E71F LÊ ĐẠT SƠN 18 04 2011 TP.HCM 079211011074 5/2 106/1 Liên Tỉnh 5 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

183 26253162 NGUYỄN MINH TÀI 10 12 2011 TP.HCM 079211045971 5/6 B1.6B lô B Chung Cư Bình Đăng Đường số 1 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

184 029716B3 ĐỖ QUỐC TIẾN 30 12 2011 TP.HCM 079211050436 5/2 485/15 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

185 5916A014 Nguyễn Huỳnh Ngọc Bá Tiến 11 12 2011 Đồng Tháp 079211003532 5/1 497 BÙI MINH TRỰC 4 Phường 06 Quận Bình Thạnh Tạm trú không sổ TH Bùi Minh TrựcPage 7
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186 57ABA96A Trần Minh Tiến 10 03 2011 TP.HCM 083211012195 5/4 1540 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Tạm trú có sổ TH Hoàng Minh Đạo

187 56099C34 KIM TRẦN TRUNG TÍNH 13 03 2010 Trà Vinh 084210004505 5/4 Huyện Trà Cú Diện khác TH Phan Đăng Lưu

188 0E7642C5 NGÔ THANH TOÀN 11 05 2011 TP.HCM 079211003865 5/2 1917/66/7A Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

189 24A4C69C Châu Trần Thanh Tú 17 04 2010 TP.HCM 079210005739 5/1 Diện khác TH Bùi Minh Trực

190 033DB3AB VŨ MINH TÚ x 09 04 2011 TP.HCM 079311038489 5/5 1969/1 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

191 888347CB NGUYỄN KIM TUYỀN x 20 12 2011 TP.HCM 087311015025 5/3 A2.1B Lô A CC Bùi Minh Trực 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

192 A07F4251 NGUYỄN NGỌC KIM TUYẾN x 22 07 2011 TP.HCM 079311040573 5/6 1917/66/1A Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

193 EDE9F1C9 NGUYỄN ÁNH TUYẾT x 14 09 2011 TP.HCM 079311028947 5/6 132/10 Liên Tỉnh 5 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

194 579F5053 VŨ ANH THÁI 05 04 2011 TP.HCM 079211024686 5/3 1890/1 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

195 44B56C58 TRẦN TẤN THÀNH 12 04 2011 TP.HCM 079211050069 5/1 1619/75 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

196 00913CCF NGUYỄN NGỌC HIẾU THẢO x 18 04 2011 TP.HCM 079311023358 5/6 1619/11A Phạm Thế Hiển 3 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

197 DEC58752 NGUYỄN TOÀN THẮNG 23 08 2011 TP.HCM 079211009090 5/3 2009/13/1 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

198 F33DD87B Trần Hải Thiên 27 11 2011 Tiền Giang 082211005783 5/2 Diện khác TH Bùi Minh Trực

199 AA2D0A7C Trần Vi Thiện 06 07 2011 TP.HCM 079211011253 5/1 2117/81 Phạm thế hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

200 F0E51CD1 VÕ THANH THIỆN 13 02 2010 TP.HCM 082210001497 5/2 1953/11/14/1 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

201 43886299 Lê Hưng Thịnh 07 04 2011 TP.HCM 083211000333 5/4 2117A/3B Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Tuy Lý Vương

202 D59DF27C Ngô Quốc Thịnh 29 07 2011 TP.HCM 079211045999 5/4 1953/26 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

203 244DB535 PHAN HUỲNH THẾ THỊNH 09 12 2011 TP.HCM 079211039015 5/1 2143/16A Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

204 D3D10F05 Lê Phương Thùy x 26 10 2011 TP.HCM 079311035255 5/6 2009A/30/15 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

205 DE912E03 ĐƯỜNG MINH THƯ x 29 04 2011 TP.HCM 083311006779 5/3 Diện khác TH Phan Đăng Lưu

206 EEF9C80C HỒ NGUYỄN ANH THƯ x 30 01 2011 TP.HCM 079311046425 5/2 1619/25A Phạm Thế Hiển 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

207 76B893C7 Lê Anh Thư x 16 12 2011 TP.HCM 084311001179 5/3 1873/7/1 Phạm thế hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

208
E13A41A4 NGUYỄN ANH THƯ x 11 11 2011 TP.HCM 079311027571 5/5 A-1 3A Lô A Bùi Minh Trực 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

209
8F3E0FA7 TRẦN HOÀNG ANH THƯ x 29 05 2011 TP.HCM 079311046934 5/3 1805 Phạm thế hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

210 3675A503 TRẦN THỊ ANH THƯ x 07 05 2011 TP.HCM 079311018312 5/6 1491/18/11 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

211 66DAAFB8 TRƯƠNG ĐỖ MINH THƯ x 19 12 2011 TP.HCM 079311006265 5/4 1523/9 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

212 A4EB8A52 Trần Ngọc Hương Trà x 02 07 2011 TP.HCM 092311007369 5/8 2006/6 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bông Sao

213 66395CE3 LÊ LÝ THÙY TRANG x 06 02 2011 TP.HCM 079311015583 5/1 1647/4 Phạm Thế Hiển 3 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

214 4953D68F Nguyễn Đoan Trang x 20 12 2011 Vĩnh Long 086311007244 5/2 Diện khác TH Bùi Minh Trực
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215 4CFAB426 VÕ PHƯƠNG TRANG x 11 11 2011 TP.HCM 079370520820 5/5 1889/2 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Tạm trú có sổ TH Phan Đăng Lưu

216 204CEFA9 Lê Thị Ngọc Trâm x 24 07 2011 TP.HCM 051311007708 5/5 1076 Tạ Quang Bửu 5 Phường 06 Tạm trú không sổ TH Bùi Minh Trực

217 5FC26205 Đổng Bảo Trân x 05 01 2011 TP.HCM 087311006083 5/4 453/4/18 Bùi Minh Trực 3 Phường 06 Huyện Cao Lãnh Tạm trú không sổ TH Tuy Lý Vương

218 40EF6EC7 LÊ QUÁCH HUYỀN TRÂN x 23 08 2011 TP.HCM 079311036217 5/3 2105/2 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

219 0F356C9F Lý Nguyễn Bảo Trân x 06 07 2011 TP.HCM 080311000436 5/1 2225 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Tạm trú không sổ TH Bùi Minh Trực

220 26CCEAB4 NGUYỄN BẢO TRÂN x 04 07 2011 TP.HCM 079311011294 5/6 Quận 7 Diện khác TH Phan Đăng Lưu

221 5C23C143 Nguyễn Thị Bảo Trân x 01 08 2011 TP.HCM 082311005942 5/1 2025/9 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

222 20C93BC9 Trần Nguyễn Minh Trí 13 04 2011 TP.HCM 079211018708 5/1 1619/2 PHẠM THẾ HIỂN 3 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

223 7E0E55A3 PHAN QUANG TRỌNG 28 10 2011 Quảng Ngãi 051211010343 5/3 147 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Tạm trú không sổ TH Phan Đăng Lưu

224 184422E9 Lê Ngọc Thanh Trúc x 11 08 2011 TP.HCM 079311033137 5/5 1889/7A Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bông Sao

225 23C18FC5 NGUYỄN THANH TRUNG 05 07 2011 TP.HCM 079211046286 5/4 1619/31B Phạm Thế Hiển 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

226 DF713A2F Phan Ngọc Tú Uyên x 28 07 2011 TP.HCM 079311009539 5/3 2225 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Huyện Hóc Môn Tạm trú không sổ TH Bùi Minh Trực

227 80488E26 MAI THANH VÂN x 08 04 2011 TP.HCM 079311017271 5/5 1889/26 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

228 AA97B139 TRẦN THỊ HỒNG VÂN x 22 10 2011 TP.HCM 036311017851 5/2 392/3 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Huyện Nghĩa Hưng Tạm trú có sổ TH Phan Đăng Lưu

229 2721758F NGUYỄN NGỌC QUỲNH VI x 25 07 2011 TP.HCM 079311042782 5/6 2117/66/6 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

230 973D5F58 NGUYỄN ĐẮC VINH 17 07 2011 TP.HCM 083211000040 5/6 453/26 Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

231 E1CA62EA CỔ NGỌC TUYẾT VY x 21 11 2011 TP.HCM 079523327320 5/1 Quận 11 Diện khác TH Phan Đăng Lưu

232 593ADAD5 HUỲNH NGỌC TƯỜNG VY x 26 03 2011 TP.HCM 079311008745 5/1 4F Bùi Minh Trực 1 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

233 04DAEBB5 Lê Hoàng Thị Phương Vy x 28 08 2011 Tiền Giang 082311004753 5/3 2129/42 Phạm thế hiển 5 Phường 06 Tạm trú không sổ TH Bùi Minh Trực

234 14467A07 MAI TƯỜNG VY x 28 10 2011 VĨNH LONG 086311002793 5/2 1873/1 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

235 156EA77E NGUYỄN NGỌC THẢO VY x 16 05 2011 TP.HCM 079311044566 5/5 1523/5 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

236 F0194622 NGUYỄN PHẠM THẢO VY x 12 12 2011 TP.HCM 079311037611 5/3 1601 Phạm Thế Hiển 3 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

237 F81A3357 QUÁCH THANH VY x 12 09 2011 TP.HCM 086211002936 5/3 1439B/3 Phạm Thế Hiển 2 Phường 06 Tạm trú không sổ TH Phan Đăng Lưu

238 FB232C00 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý x 05 05 2011 TP.HCM 079311023882 5/3 1953/21D Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

239 BE7D15A2 Trần Như Ý x 15 12 2011 TP.HCM 079311003517 5/1 2186/8/3 Phạm Thế Hiển 5 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Bùi Minh Trực

240 C15FD33D DƯƠNG HOÀNG HẢI YẾN x 17 10 2011 TP.HCM 079311022290 5/2 1618 Phạm Thế Hiển 3 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

241 4CAC12AE NGUYỄN HOÀNG  KIM YẾN x 17 12 2011 TP.HCM 079311025884 5/5 1917/7 Phạm Thế Hiển 4 Phường 06 Quận 8 Thường trú TH Phan Đăng Lưu

Tính đến 10g30 ngày 19/07/2022 đã có 241 HS đăng ký tuyển sinh trực tuyến. 
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